
 UỶ BAN NHÂN DÂN                                                      Phụ lục 1 

    HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ 

 VÀ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày       tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà) 

 

TT Số báo 

danh 

Họ và tên Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nữ Dân 

tộc 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

số 

điểm 

đạt 

được 

Vị trí tuyển dụng Ghi 

chú 

1 MN02 Phan Thị Diện 16/9/1998 x Kinh Không 94,33 0 94,33 Giáo viên mầm non hạng III   

2 MN03 Vũ Thị Thu Hà 13/11/2000 x Kinh Không 95 0 95 Giáo viên mầm non hạng III   

3 MN04 Phạm Thị Thúy Hằng 16/9/1999 x Kinh Không 94 0 94 Giáo viên mầm non hạng III   

4 MN05 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/5/2000 x Kinh Không 93 0 93 Giáo viên mầm non hạng III   

5 
MN10 

Nguyễn Quỳnh Kim 

Ngân 

02/3/1997 x Kinh Không 90 0 90 Giáo viên mầm non hạng III   

6 MN21 Nguyễn Thị Thảo 05/02/1999 x Kinh Không 88,3 0 88,3 Giáo viên mầm non hạng III   

7 MN25 Phạm Thị Thương 05/3/1996 x Kinh Không 87,4 0 87,4 Giáo viên mầm non hạng III   

8 TH30 Lê Thị Huệ 12/02/2000 x Kinh Không 55,3 0 55,3 Giáo viên tiểu học hạng III  

9 TH38 Đặng Thị Thuỳ 16/7/1996 x Kinh Không 50 0 50 Giáo viên tiểu học hạng III  

10 TH39 Đào Thị Thanh Thủy 18/5/1996 x Kinh Không 64,7 0 64,7 Giáo viên tiểu học hạng III  

11 TH40 Hoàng Thị Thủy Tiên 28/02/1995 x Kinh Không 62,7 0 62,7 Giáo viên tiểu học hạng III  

12 TH41 Trịnh Thị Trinh 16/01/1998 x Kinh Không 54,3 0 54,3 Giáo viên tiểu học hạng III  

13 TH42 Nguyễn Thị Yến 19/7/1995 x Kinh Không 50 0 50 Giáo viên tiểu học hạng III  

14 PV43 Trần Trọng Nghĩa 04/7/1987  Kinh Không 65 0 65 Phóng viên hạng III  

15 BT44 Nguyễn Tiến Thái 10/10/1992  Kinh Không 93,33 0 93,33 Biên tập viên hạng III  
 

Danh sách này gồm có 15 người. 
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